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 ĐỀ THI OLYMPIC CÁC TRƯỜNG THPT TÂY NAM NĂM HỌC 2017 - 2018 

Môn: ĐỊA LÝ – Lớp 11  

Thời gian làm bài: 120 phút  

 
 

Câu 1: (6,0 điểm) 

 1. Trình bày đặc trưng cơ bản và tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại đến 

nền kinh tế xã hội thế giới. 

 2. Vì sao các nước Mỹ La tinh có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế nhưng tỉ lệ người 

nghèo ở khu vực này vẫn cao và tốc độ phát triển kinh tế không đều?  

Câu 2:  (4,0 điểm) 

 1. Chứng minh rằng vị trí địa lý và lãnh thổ Hoa Kỳ đã mang lại lợi thế rất lớn để quốc gia này trở 

thành cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới. 

 2. Ý nghĩa của việc sử dụng đồng tiền chung EURO đối với Liên minh Châu Âu (EU)?  

Câu 3: (4,0 điểm) 

Dựa vào lược đồ và kiến thức đã học, 

nhận xét và giải thích về sự phân bố của các 

trung tâm công nghiệp lớn ở Nhật Bản ? 

 

 

Lược đồ các trung tâm công nghiệp chính của Nhật Bản 

Câu 4:  (6,0 điểm) 

 1. Tại sao Trung Quốc coi hiện đại hóa trong nông nghiệp là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu? Các 

biện pháp mà họ đã áp dụng? Kết quả đạt được là gì? 

2. Cho bảng số liệu  
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Tốc độ tăng trưởng GDP của Liên bang Nga giai đoạn 1990-2008 (đơn vị: %) 

Năm Tăng GDP (%) Năm Tăng GDP (%) Năm Tăng GDP (%) 

1990 - 3,6 1999 5,4 2004 7,2 

1995 - 4,1 2000 10,0 2005 6,4 

1996 - 3,5 2001 5,1 2006 6,7 

1997 0,9 2002 4,7 2007 8,1 

1998 - 4,9 2003 7,3 2008 5,6 

Từ bảng số liệu hãy phân tích tình hình phát triển kinh tế của Liên bang Nga trong giai đoạn trên? 

 

----------Hết----------- 

Họ và tên thí sinh:..........................................Họ, tên và chữ ký của GT 1:............................................. 

Số báo danh:...................................................Họ, tên và chữ ký của GT 2:............................................ 
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HƯỚNG DẪN CHẤM 

ĐỀ THI OLYMPIC CÁC TRƯỜNG THPT TÂY NAM NĂM HỌC 2017 - 2018 

Môn: ĐỊA LÝ – Lớp 11  

 

 

 

Câu Ý Nội dung Điểm 

1 1 Trình bày đặc trưng cơ bản và tác động của cuộc cách mạng khoa học 

công nghệ hiện đại đến nền kinh tế xã hội thế giới. 

*Đặc trưng: là sự xuất hiện và phát triển nhanh chóng công nghệ cao. Đây là 

các công nghệ dựa vào thành tựu khoa học mới, với hàm lượng tri thức cao. 

Bốn công nghệ trụ cột là: Công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu, công nghệ 

năng lượng, công nghệ thông tin. 

*Tác động: 

- Khoa học công nghệ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp 

- Xuất hiện nhiều ngành mới, tạo những bước chuyển dịch cơ cấu kinh 

tế mạnh mẽ 

- Thay đổi cơ cấu lao động, tăng cường đầu tư nước ngoài. 

- Kinh tế thế giới chuyển dần sang một loại hình kinh tế mới (kinh tế tri 

thức) 

2,0 

 

0,5 

 

0,5 
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0,25 

 

0,25 

0,25 

2 Vì sao các nước Mỹ La tinh có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển 

kinh tế nhưng tỉ lệ người nghèo ở khu vực này vẫn vao và tốc độ phát 

triển kinh tế không đều? 

Vì: 

- Chế độ chiếm hữu ruộng đất: phần lớn đất canh tác thuộc các chủ 

trang trại chiếm giữ, đa số dân nghèo không có ruộng kéo ra thành phố tìm 

việc làm dẫn đến đô thị hóa tự phát, dân đô thị chiếm tỷ lệ cao 75% dân số và 

1/3 số đó sống trong điều kiện khó khăn 

- Đất canh tác của các chủ trang trại chủ yếu trồng cây công nghiệp xuất 

khẩu, ít chú ý phát triển lương thực và bị nước ngoài khống chế 

- Tình hình chính trị bất ổn ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế, giảm 

đầu tư nước ngoài. 

- Các nước MLT duy trì quá lâu cơ cấu xã hội phong kiến, các thế lực 

bảo thủ Thiên Chúa giáo cản trở sự phát triển của xã hội. 

- Do chưa xây dựng đường lối phát triển kinh tế xã hội độc lập,, tự chủ 

nên kinh tế phát triển chậm, thiếu ổn định, phụ thuộc vào nước ngoài nhất là 

Hoa Kỳ 

- Nợ nước ngoài lớn. 
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2 1 Chứng minh rằng vị trí địa lý và lãnh thổ Hoa Kỳ đã mang lại lợi thế rất 

lớn để quốc gia này trở thành cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới. 

- Vị trí địa lý: 

+ Nằm ở bán cầu Tây 

+ Tọa độ 

+ Nằm giữa hai đại dương lớn là Đại Tây Dương và Thái Bình Dương 

+ Tiếp giáp Canada và Mĩ La tinh 
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Vị trí địa lý rất thuận lợi, phần lớn khí hậu ôn đới, thiên nhiên phong phú đa 

dạng, giàu khoáng sản; thuận lợi cho giao lưu phát triển kinh tế với các nước 

trên thế giới. Giáp Canada là quốc gia kinh tế phát triển thuận lợi trao đổi 

kinh nghiệm sản xuất. Giáp Mĩ La tinh la khu vực giàu có về tài nguyên thiên 

nhiên, nguyên liệu dồi dào cung cấp cho Hoa Kỳ và kinh tế các nước này phụ 

thuộc lớn vào Hoa Kỳ. Ngăn cách với các châu lục khác bởi hai đại dương 

lớn nên không bị ảnh hưởng bởi chiến tranh thế giới lại thu được lợi nhuận do 

buôn bán vũ khí 

- Lãnh thổ: rộng lớn, diện tích 9,6 triệu km2, gồm phần trung tâm lục 

địa Bắc Mĩ, bán đảo Alaxca và quần đảo Ha- oai. Phần lãnh thổ trung tâm 

diện tích lớn, hình dạng lãnh thổ cân đối thuần lợi cho sản xuất và phát triển 

giao thông. 
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2 Ý nghĩa của việc sử dụng đồng tiền chung EURO đối với Liên minh Châu 

Âu (EU)? 

- Việc đưa vào sử dụng đồng tiền chung có tác dụng nâng cao sức cạnh 

tranh của thị trường chung châu Âu. 

- Xóa bỏ những rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ. 

- Tạo thuận lộ cho việc chuyển giao vốn trong EU. 

- Đơn giản hóa công tác kế toán của các doanh nghiệp đa quốc gia. 
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1 Nhận xét và giải thích về sự phân bố của các trung tâm công nghiệp lớn ở 

Nhật Bản. 

*Nhận xét: 

Các trung tâm công nghiệp lớn ở Nhật Bản phân bố chủ yếu ven biển phía 

Nam và Đông Nam, trên các đảo lớn nhất là đảo Hônsu (kể tên 1 số trung tâm 

công nghiệp) 

*Nguyên nhân: 

-  Ven biển phía Nam và Đông Nam có rất nhiều vũng, vịnh kín. Khí hậu 

tương đối ấm áp -> Rất thuận lợi cho tàu bè trú ngụ -> đã xây dựng nhiều hải 

cảng lớn của Nhật Bản. 

-  Nhật Bản là một cường quốc công nghiệp hàng đầu thế giới, có rất 

nhiều sản phẩm xuất khẩu. 

-  Nhật Bản cũng là nước rất nghèo tài nguyên khoáng sản.Vì vậy nền 

công nghiệp của Nhật Bản tồn tại và phát triển gắn liền với việc nhập khẩu 

nguyên, nhiên liệu và xuất khẩu sản phẩm.  

Do đó các trung tâm công nghiệp phân bố chủ yếu ở ven biển phía Nam và 

Đông Nam, đảo Hônsu, cạnh các cảng lớn để thuận tiện cho việc nhập khẩu 

và xuất khẩu. 
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1 Tại sao Trung Quốc coi hiện đại hóa trong nông nghiệp là nhiệm vụ quan 

trọng hàng đầu? Các biện pháp mà họ đã áp dụng? Kết quả đạt được là 

gì? 

*Hiện đại hóa nông nghiệp của Trung Quốc là nhiệm vụ quan trọng hàng 

đầu vì: 

- Nhằm khai thác có hiệu quả các nguồn lực về tự nhiên, tài nguyên thiên 
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nhiên và nguồn nhân lực trong nước. 

- Để giải quyết vấn đề lương thực cho số lượng dân cư rất lớn. (Nông 

nghiệp chịu sức ép rất lớn của dân số: diện tích đất canh tác chỉ 100 triệu ha, 

chiểm 7% S đất canh tác của thế giới nhưng dân số chiếm 20% toàn cầu) 

- Tạo ra nguồn nguyên liệu cho các ngành công nghiệp, 

- Tạo mặt hàng xuất khẩu (hoặc các nguyên nhân khác…) 

* Biện pháp: 

- Giao quyền sử dụng đất cho người nông dân. 

     - Cải tạo, xây dựng mới đường giao thông, hệ thống thủy lợi phòng chống 

khô hạn và lũ lụt. 

     - Đưa kĩ thuật mới vào sản xuất, phổ biến giống mới. 

     -  Miễn thuế nông nghiệp… 

* Kết quả: nền nông nghiệp phát triển mạnh, cụ thể: 

 - Sản lượng nông sản tăng mạnh và có thứ hạng cao trên thế giới (lương 

thực, bông, thịt lợn) 

 - Cơ cấu ngành; trồng trọt vẫn chiếm ưu thế, cây lương thực chiếm vị trí 

quan trọng. Cơ cấu cây trồng, vật nuôi thay đổi theo hướng tăng hiệu quả kinh 

tế, tạo nông sản xuất khẩu. 
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2 Phân tích tình hình phát triển kinh tế của Liên bang Nga trong giai đoạn 

trên:  

- Tốc độ tăng trưởng của Nga trong thời gian trên có sự biến động không ổn 

định. 

Có thể chia thành 2 thời kì phát triển với đặc điểm khác nhau. 

- Thời kì 1990 - 1998: 

+ Tốc độ tăng trưởng thường ở mức âm (dẫn chứng), năm cao nhất cũng 

chỉ đạt 0,9% - 1997 -> nền kinh tế suy thoái nặng nề. 

+ Do: Liên Xô (cũ) tan rã -> Nga tách ra thành một quốc gia độc lập và 

nền kinh tế xã hội rơi vào khủng hoảng nặng nề, nợ nước ngoài lớn. 

- Thời kì: 1999 - 2008: 

+ Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng dần, đều dương và đạt tốc độ tăng 

GDP khá cao tuy chưa thật sự ổn định (dẫn chứng) Cao nhất là năm 2000: 

10,0% ; trung bình tăng .../năm. 

+ Do việc thực hiện chiến lược kinh tế mới từ giữa năm 2000, nền kinh 

tế thoát khỏi khủng hoảng và đang dần ổn định, đi lên. Vị thế của Nga trên 

trưởng quốc tế cũng được nâng lên. 
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Lưu ý: - Nếu học sinh có những  ý hay, sáng tạo thì thưởng 0,25 điểm nếu tổng điểm của câu đó chưa đạt 

tối đa. 

- Điểm của toàn bài là tổng điểm của các câu cộng lại, không làm tròn số. 


